
AIA - Khỏe Trọn Vẹn
Bảo hiểm l iên  kết  chung

Nối  t iếp thịnh vượng,
Kế thừa những giá t r ị  t rường tồn



Bảo hiểm liên kết chung AIA - Khỏe Trọn Vẹn là một lựa chọn 
thông minh để gìn giữ sự thịnh vượng và bảo vệ những giá trị 
bạn đã nỗ lực kiến tạo.

Bảo hiểm liên kết chung AIA - Khỏe Trọn Vẹn là giải pháp 
bảo hiểm liên kết chung cao cấp được thiết kế dành riêng cho 
thế hệ trung lưu bản lĩnh - những người hiểu rõ rằng sự giàu có 
đích thực không chỉ nằm ở khả năng tạo ra của cải, mà còn ở 
nghệ thuật bảo vệ và duy trì.

Sở hữu quyền lợi bảo vệ vượt trội, Bảo hiểm liên kết chung 
AIA - Khỏe Trọn Vẹn không chỉ là tấm lá chắn vững vàng trước 
rủi ro mà còn là nền tảng để bạn an tâm theo đuổi những 
đỉnh cao tiếp theo trong cuộc sống. 

Vì sự thịnh vượng hôm nay sẽ 
được trường tồn mai sau.

TƯƠNG LAI
CỦA CHÚNG TA tiếp nối
những giá trị

trường tồn

AIA - Khỏe Trọn Vẹn 
 

Bảo hiểm liên kết chung
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AIA VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN:

thịnh vượng
được nối tiếp

GIÁ TRỊ BẢO VỆ ƯU VIỆT

Kế thừa các giá trị vật chất và đảm bảo 
chất lượng sống trước những biến cố bất ngờ 
cùng 

CAM KẾT DUY TRÌ HIỆU LỰC 
TRONG 30 NĂM*

Đảm bảo một tương lai trọn vẹn
với quyền lợi bảo hiểm được

An tâm tận hưởng cuộc sống và lưu giữ 
các giá trị tinh thần cho thế hệ kế tiếp với
  

từ ngắn hạn đến dài hạn
NHIỀU LỰA CHỌN ĐÓNG PHÍ

*Áp dụng cho Kế hoạch Toàn diện và Kế hoạch Bền vững
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Phương án linh hoạt với GIÁ TRỊ BẢO VỆ 
ƯU VIỆT cho phép tùy chỉnh lịch trình 
đóng phí trong dài hạn để an tâm và 

chủ động tạo dựng kế hoạch cho 
tương lai. 

Nhận thêm đến 20% SỐ TIỀN 
BẢO HIỂM khi là thành viên

 AIA Vitality.

Phương án cho phép đóng phí trung hạn để 
được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong 

dài hạn. Khi ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN 
đầy đủ trong 15 NĂM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN, 

những kế hoạch bạn ấp ủ, sẽ được 
CAM KẾT BẢO VỆ TRONG 30 NĂM 

HỢP ĐỒNG trước các rủi ro và các sự kiện 
bất ngờ.

Hưởng GIÁ TRỊ BẢO VỆ ƯU VIỆT.
Nhận thêm đến 20% SỐ TIỀN 

BẢO HIỂM khi là thành viên AIA Vitality

Phương án cho phép đóng phí ngắn hạn, và 
được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong

 dài hạn. Khi ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN 
đầy đủ trong 5 NĂM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN, 
cơ ngơi bạn gây dựng, gia đình bạn vun đắp 
sẽ được CAM KẾT BẢO VỆ TRONG 30 NĂM 
HỢP ĐỒNG trước các thay đổi cuộc sống.

Hưởng GIÁ TRỊ BẢO VỆ ƯU VIỆT.

Nhận thêm đến 20% SỐ TIỀN 
BẢO HIỂM khi là thành viên AIA Vitality.

Phương án tối ưu giúp bạn hoàn tất 
đóng phí sớm với MỘT LẦN ĐÓNG và 

TẬN HƯỞNG QUYỀN LỢI 
BẢO HIỂM TRONG THỜI GIAN 
 HỢP ĐỒNG CÒN HIỆU LỰC.*

Hành trình KIẾN TẠO và CHUYỂN TIẾP di sản sẽ không giới hạn ở một 
“công thức” duy nhất mà có rất nhiều cách để hoạch định. Định hướng
thế hệ kế tiếp ra sao, nhu cầu tài chính gia đình thế nào, đảm bảo sức khỏe 
tối ưu… Không có lời giải tuyệt đối nhưng mỗi QUYẾT ĐỊNH HIỆN TẠI, 
LÀ TIỀN ĐỀ quan trọng cho một TƯƠNG LAI VIÊN MÃN VÀ THỊNH VƯỢNG.

Linh hoạt kế hoạch
cho một tương lai thịnh vượng

KẾ HOẠCH
TRỌN ĐỜI

KẾ HOẠCH
BỀN VỮNG

KẾ HOẠCH
TỐI ƯU

KẾ HOẠCH
TOÀN DIỆN

*Điều kiện và Điều khoản áp dụng
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG 1

SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) hoặc 
GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN (GTTK) HỢP ĐỒNG

Chi trả giá trị lớn hơn

STBH hoặc GTTK HỢP ĐỒNG

Chi trả giá trị lớn hơn

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT 
TOÀN BỘ VĨNH VIỄN (TTTBVV) 

2

• QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TTTBVV KHÔNG DO 
  UNG THƯ TUYẾN GIÁP TRƯỚC 75 TUỔI

AIA -Khỏe Trọn Vẹn

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Bảo hiểm liên kết chung

20% STBHNhận thêm đến

QUYỀN LỢI THƯỞNG 
GIA TĂNG BẢO VỆ AIA VITALITY

3

• QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TTTBVV DO 
UNG THƯ TUYẾN GIÁP TRƯỚC 75 TUỔI

Người được bảo hiểm (NĐBH) bị TTTBVV 
do ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm

NĐBH bị TTTBVV do ung thư tuyến giáp 
giai đoạn nghiêm trọng 

Tỷ lệ thưởng
cộng dồn 
hàng năm

Hạng 
thành viên 
AIA Vitality

0% 0% +1% +2%

VÀNG BẠCH KIMBẠCĐỒNG

Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality chỉ được 
xem xét khi Tư cách thành viên còn hiệu lực tại thời điểm 
xảy ra sự kiện bảo hiểm.

CHI TRẢ MỘT (01) LẦN 10% STBH
tối đa 200 triệu trên 1 NĐBH 

STBH GTTK HỢP ĐỒNGhoặc

Chi trả giá trị lớn hơn

Trừ đi khoản chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV 
do ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm đã chi trả (nếu có)

TỶ LỆ THƯỞNG
GIA TĂNG BẢO VỆ

STBH
QUYỀN LỢI THƯỞNG 
GIA TĂNG BẢO VỆ 

AIA VITALITY
= x
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QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ4 5

GTTK hợp đồng sẽ tính lãi hàng tháng theo mức 
lãi suất tích lũy được công bố trên website www.aia.com.vn

 và không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu sau:

Năm hợp đồng Lãi suất cam kết tối thiểu
1
2-3
4-5
6-10
11-15
Từ năm 16 trở đi

3,5%
3,0%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

Tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung 
AIA - Khỏe Trọn Vẹn để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện nhận.

Quỹ liên kết chung (Quỹ) có chính sách đầu tư trung và 
dài hạn, tập trung tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa việc tăng 
lợi nhuận đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Mục tiêu của Quỹ là tạo được 
lợi nhuận đầu tư ổn định và đảm bảo khả năng thanh toán 
quyền lợi bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

Nhằm đảm bảo chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ liên kết 
chung, AIA Việt Nam sẽ lựa chọn đầu tư chủ yếu vào các tài sản 
đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận ổn định như trái phiếu 
chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, và tiền gửi 
ngân hàng.

• QUYỀN LỢI HƯỞNG LÃI TỪ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ 
   CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

QUYỀN LỢI THƯỞNG 
DUY TRÌ HỢP ĐỒNG

200% TRUNG BÌNH PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN 
thực đóng hàng năm Nhận thêm đến

Tại ngày kỷ niệm 
hợp đồng

Tỷ lệ thưởng 

Năm thứ
10

Năm thứ
20

Năm thứ
30

50% 100% 200%

TRUNG BÌNH PHÍ
BẢO HIỂM CƠ BẢN

THỰC ĐÓNG HÀNG NĂM

TỶ LỆ
THƯỞNG %

THƯỞNG DUY TRÌ
HỢP ĐỒNG

= x

Áp dụng cho 
Kế hoạch Trọn đời, Kế hoạch Bền vững, Kế hoạch Toàn diện

Áp dụng cho 
Kế hoạch Tối ưu

Nhận thêm 5% PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN 
tại ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 10
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AI CÓ THỂ THAM GIA?

Tuổi tham gia

* Tuổi tham gia AIA Vitality: từ 18 tuổi trở lên

100% GTTK HỢP ĐỒNG

Khi NĐBH còn sống tại thời điểm ngày kết thúc hợp đồng 
bảo hiểm (được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm 
hoặc xác nhận sửa đổi, bổ sung nếu có), nhận

QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN6

Đóng phí

Tham gia hợp đồng Bảo hiểm liên kết chung  AIA - Khỏe Trọn Vẹn 
là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ hợp 
đồng bảo hiểm. Điều này có thể dẫn đến việc Khách hàng không 
nhận lại được giá trị tương đương với khoản phí bảo hiểm đã 
đóng vì các khoản phí Khách hàng phải trả có thể sẽ rất cao trong 
thời gian đầu của hợp đồng.

Kế hoạch Trọn đời Toàn diện Bền vững Tối ưu

Đóng phí 
định kỳ: 
Năm/ 
nửa năm/ quý 

Đóng phí 
01 lần

Kế hoạch

30 ngày tuổi 
- 70 tuổi*
18 tuổi 
- 70 tuổi

Tối ưuTrọn đời Toàn diện Bền vững
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VÍ
 D

Ụ 
M

IN
H 

HỌ
A CHỊ A

Số tiền 
bảo hiểm

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

TUỔI

+2 tỷ +2 tỷ

Thời gian đóng phí

10 tỷ 12 tỷ

•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Tổng Giám đốc doanh nghiệp tư nhân
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống của 

gia đình trước các rủi ro bất ngờ.

Nếu không may qua đời ở tuổi 75

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality*

Số tiền bảo hiểm
10 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
125 triệu/ năm

Đóng phí
Linh hoạt 
hàng năm

Số tiền bảo hiểm
5 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
62,5 triệu/ năm

Đóng phí
Linh hoạt 
hàng năm

45 55 75 83 8465

12 tỷ 12 tỷTỔNG 
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

TỔNG 
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

CHỊ B
•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Quản lý cấp cao
•  Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống của 

gia đình trước các rủi ro bất ngờ.

Thời gian đóng phí

45 55 75 83 8465

+2 tỷ

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

TUỔI

5 tỷ 6 tỷ 6 tỷ 6 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality*

Số tiền 
bảo hiểm

Nếu không may qua đời ở tuổi 75

10 tỷ

1 tỷ
0,04 tỷ

2,2 tỷ 2,4 tỷ

10 tỷ10 tỷ10 tỷ

1,2 tỷ1,1 tỷ
0,5 tỷ

0,02 tỷ

+1 tỷ +1 tỷ +1 tỷ

5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ

KẾ HOẠCH
TRỌN ĐỜI

KẾ HOẠCH
TRỌN ĐỜI

NHẬN 12 TỶ 
(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

NHẬN 6 TỶ 
(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

*Đạt hạng Bạch kim trong 10 năm liên tiếp
**Lãi suất minh họa: 3%/ năm. Từ năm 21 trở đi, lãi suất minh họa là mức 
lãi suất cam kết tối thiểu, được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Đơn vị tính: Đồng
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VÍ
 D

Ụ 
M

IN
H 

HỌ
A CHỊ A

Số tiền bảo hiểm
10 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
155 triệu/ năm

Đóng phí
15 năm

CHỊ B
•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Quản lý cấp cao
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất 

lượng sống của gia đình trước các 
rủi ro bất ngờ. 

Số tiền bảo hiểm
5 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
77,5 triệu/ năm

Đóng phí
15 năm

TỔNG
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

TỔNG
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

Số tiền 
bảo hiểm

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

TUỔI

+2 tỷ +2 tỷ

Thời gian đóng phí
Cam kết bảo vệ***

10 tỷ 12 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality*

45 55 60 75 7765

12 tỷ 12 tỷ

Thời gian đóng phí
Cam kết bảo vệ***

+2 tỷ

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

TUỔI

5 tỷ 6 tỷ 6 tỷ 6 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality*

45 55 60 75 7665

917 tr

Số tiền 
bảo hiểm

+1 tỷ +1 tỷ +1 tỷ

•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Tổng Giám đốc doanh nghiệp tư nhân
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống của 

gia đình trước các rủi ro bất ngờ. 

Nếu không may qua đời ở tuổi 75
 

Nếu không may qua đời ở tuổi 75
 

1,4 tỷ
1,9 tỷ

0,3 tỷ

10 tỷ 10 tỷ10 tỷ10 tỷ 5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ

0,7 tỷ
0,9 tỷ

0,1 tỷ

KẾ HOẠCH
TOÀN DIỆN

KẾ HOẠCH
TOÀN DIỆN

NHẬN 12 TỶ 
(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

NHẬN 6 TỶ 
(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

*** Điều kiện và Điều khoản áp dụng
*Đạt hạng Bạch kim trong 10 năm liên tiếp
**Lãi suất minh họa: 3%/ năm. Từ năm 21 trở đi, lãi suất minh họa là mức 
lãi suất cam kết tối thiểu, được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Đơn vị tính: Đồng

0,05 tỷ 0,02 tỷ
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•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Quản lý cấp cao
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống 

của gia đình trước các rủi ro bất ngờ. 

TỔNG
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

VÍ
 D

Ụ 
M

IN
H 

HỌ
A

CHỊ A

Số tiền bảo hiểm
10 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
473 triệu/ năm

Đóng phí
5 năm

CHỊ B

Số tiền bảo hiểm
5 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
236,5 triệu/ năm

Đóng phí
5 năm

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

TUỔI

+2 tỷ

10 tỷ

+2 tỷ

10 tỷ

Thời gian đóng phí

10 tỷ 12 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality*

45 5550 75 7865

12tỷ 12 tỷ

Số tiền 
bảo hiểm

TỔNG
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

Số tiền 
bảo hiểm

+2 tỷ

10 tỷ10 tỷ

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

TUỔI

5 tỷ 5 tỷ

5 tỷ 6 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality*

45 5550 75 7865

6 tỷ 6 tỷ

+1 tỷ +1 tỷ +1 tỷ

5 tỷ5 tỷ

•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Tổng Giám đốc doanh nghiệp tư nhân
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống của 

gia đình trước các rủi ro bất ngờ. 

2,2 tỷ 2,2 tỷ

0,7 tỷ

Cam kết bảo vệ***

0,3 tỷ
1,1 tỷ1,1 tỷ

KẾ HOẠCH
BỀN VỮNG

KẾ HOẠCH
BỀN VỮNG

Nếu không may qua đời ở tuổi 75
NHẬN 12 TỶ 

(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)
NHẬN 6 TỶ 

(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

Thời gian đóng phí
Cam kết bảo vệ***

Nếu không may qua đời ở tuổi 75
 

*** Điều kiện và Điều khoản áp dụng
*Đạt hạng Bạch kim trong 10 năm liên tiếp
**Lãi suất minh họa: 3%/ năm. Từ năm 21 trở đi, lãi suất minh họa là mức 
lãi suất cam kết tối thiểu, được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Đơn vị tính: Đồng

0,3 tỷ 0,1 tỷ
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Số tiền bảo hiểm
10 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
1,5 tỷ/ năm

Đóng phí
1 lần

Số tiền bảo hiểm
5 tỷ

Phí bảo hiểm cơ bản
0,8 tỷ/ năm

Đóng phí
1 lần

CHỊ A

+2 tỷ

CHỊ B
•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Quản lý cấp cao
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống của 

gia đình trước các rủi ro bất ngờ. 

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**
TUỔI

10 tỷ 12 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ AIA 
Vitality*

45 55 7365

12 tỷ 12 tỷ

+2 tỷ +2 tỷ

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN CƠ BẢN**

•   45 tuổi, đã lập gia đình
•   Có 2 con 10 tuổi và 18 tuổi
•   Tổng Giám đốc doanh nghiệp tư nhân
•   Quan tâm đảm bảo duy trì chất lượng sống của 

gia đình trước các rủi ro bất ngờ.

Nếu không may qua đời ở tuổi 65
NHẬN 12 TỶ

(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

VÍ
 D

Ụ 
M

IN
H 

HỌ
A

Số tiền 
bảo hiểm

KẾ HOẠCH
TỐI ƯU

KẾ HOẠCH
TỐI ƯU

*Đạt hạng Bạch kim trong 10 năm liên tiếp
**Lãi suất minh họa: 3%/ năm. Từ năm 21 trở đi, lãi suất minh họa là mức lãi suất cam kết 

Đơn vị tính: Đồng

10 tỷ 10 tỷ 10 tỷ10 tỷ

+1 tỷ

TUỔI

5 tỷ 6 tỷ

Quyền lợi thưởng 
gia tăng bảo vệ AIA 
Vitality**

45 55 7365

6 tỷ 6 tỷ

+1 tỷ +1 tỷ

Nếu không may qua đời ở tuổi 65
NHẬN 6 TỶ 

(TỔNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ)

Số tiền 
bảo hiểm

5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ5 tỷ

TỔNG
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

TỔNG
GIÁ TRỊ BẢO VỆ

1,4 tỷ 1,6 tỷ 1,4 tỷ
0,2 tỷ

0,7 tỷ
0,8 tỷ

0,1 tỷ
0,7 tỷ
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Hiểu rõ tình trạng sức khỏe 
hiện tại thông qua các 
công cụ hỗ trợ và khám phá 
Tuổi sức khỏe Vitality.

Trải nghiệm giải pháp chăm sóc và 
cải thiện sức khỏe toàn diện mang 
tính cá nhân hóa dựa vào mức độ 
tương tác.

    
   H

IỂ
U 

RÕ
 SỨ

C KHOẺ
CẢI THIỆN SỨC KHOẺ

PHẦN THƯỞNG & ƯU ĐÃI

Hạng Thành viên càng cao, quyền lợi và giá trị 
phần thưởng càng lớn

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA

HẠNG THÀNH VIÊN VITALITY

ĐỒNG
0 - 9.999 

điểm
10.000 -

19.999 điểm
20.000 -

29.999 điểm
30.000
điểm

BẠC VÀNG BẠCH KIM

AIA Vitality là chương trình sống khỏe
được phát triển dựa trên các nghiên cứu
khoa học được kiểm nghiệm thực tế
trong việc giúp Khách hàng sống
Khoẻ hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.
Thông qua việc hiểu rõ sức khỏe 
bản thân và thay đổi lối sống, AIA Vitality
giúp các thành viên cải thiện sức khoẻ
một cách hiệu quả và toàn diện nhất.

Tìm hiểu thêm

LÀ GÌ?
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GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) được xác định khi xảy ra một trong 
các trường hợp sau:

Người được bảo hiểm (NĐBH) bị mất, liệt hoàn toàn và không thể 
phục hồi được chức năng của: 
•  hai tay; hoặc
•  hai chân; hoặc
•  một tay và một chân; hoặc
•  hai mắt; hoặc
•  một tay và một mắt; hoặc
•  một chân và một mắt.
Trong trường hợp này, mất hoàn toàn, liệt hoàn toàn và không thể 
phục hồi được chức năng của tay được tính từ cổ tay trở lên; mất 
hoàn toàn, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của 
chân được tính từ mắt cá chân trở lên; mất hoàn toàn và không thể 
phục hồi được chức năng của mắt được hiểu là mất hoàn toàn hoặc mù 
hoàn toàn; hoặc

NĐBH bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo xác nhận của cơ quan y tế 
hoặc Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
hoặc tổ chức giám định y tế hợp pháp được Công ty chấp thuận.

Việc chứng nhận NĐBH bị mất hoàn toàn bộ phận cơ thể (tay, chân hoặc mắt) có 
thể được thực hiện ngay sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc sau khi kết thúc 
việc điều trị.
Việc chứng nhận bị liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của các 
bộ phận cơ thể hoặc mù hoàn toàn hoặc bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được 
thực hiện không sớm hơn 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc từ 
ngày bệnh lý được chẩn đoán.

Việc xác định giai đoạn ung thư được thực hiện theo hệ thống phân loại 
giai đoạn ung thư TNM trong Sổ tay phân loại ung thư AJCC (American 
Joint Commitee on Cancer) hoặc theo hệ thống phân loại khác có giá trị 
tương đương đang có hiệu lực tại thời điểm cơ quan y tế hoặc Hội đồng 
giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức 
giám định y tế hợp pháp thực hiện giám định.

Việc xác định giai đoạn ung thư được thực hiện theo hệ thống phân loại 
giai đoạn ung thư TNM trong Sổ tay phân loại ung thư AJCC (American 
Joint Commitee on Cancer) hoặc theo hệ thống phân loại khác có giá trị 
tương đương đang có hiệu lực tại thời điểm cơ quan y tế hoặc Hội đồng 
giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức 
giám định y tế hợp pháp thực hiện giám định.

1.

2. 

TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm
Là khi NĐBH được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thỏa định nghĩa TTTBVV 
theo quy định của pháp luật và thỏa tất cả các điều kiện sau:

•  Được chẩn đoán ung thư tuyến giáp không thuộc giai đoạn IV (theo 
    Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư TNM); và
•   Được chẩn đoán ung thư tuyến giáp không di căn xa (tương ứng với 
    phân loại M1 theo Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư TNM).

TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn nghiêm trọng
Là khi NĐBH được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thỏa định nghĩa TTTBVV 
theo quy định của pháp luật và thỏa một trong các điều kiện sau:

•   Được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thuộc giai đoạn IV 
    (theo Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư TNM); hoặc
•   Được chẩn đoán ung thư tuyến giáp có di căn xa (tương ứng với phân loại 

M1 theo Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư TNM).

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí được xác định dựa trên Số tiền bảo hiểm 
do BMBH lựa chọn và được quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các 
sửa đổi bổ sung (nếu có). 

Phí đóng thêm: là khoản phí mà BMBH đóng thêm ngoài phần 
Phí bảo hiểm cơ bản theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.

13



Phí ban đầu: là khoản tiền mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản 
và Phí đóng thêm trước khi phân bổ vào Quỹ liên kết chung. Phí ban đầu sẽ 
được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng thêm theo tỷ lệ sau: 

Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Công ty 
đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của 
sản phẩm bảo hiểm này.

Phí quản lý hợp đồng: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Công ty 
thực hiện công việc liên quan đến quản lý, duy trì và cung cấp các thông tin 
liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho BMBH. Phí quản lý hợp đồng mỗi 
tháng được xác định theo năm dương lịch tại thời điểm khấu trừ theo 
lộ trình như sau: 

Phí quản lý 
hợp đồng 
(nghìn đồng/tháng)

40 50 60

Năm dương lịch 
Từ năm 2025 
đến năm 2029

Từ năm 2030 
đến năm 2034

Từ năm 2035
trở đi

Phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý 
Quỹ liên kết chung. Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Công ty công bố 
Lãi suất tích lũy. Phí quản lý quỹ tối đa là 2%/năm tính trên giá trị tài sản đầu 
tư của Quỹ liên kết chung.

Khoản khấu trừ hàng tháng: là khoản tiền bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro và 
Phí quản lý hợp đồng.

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn được 
áp dụng khi BMBH chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước hạn và được áp dụng 
như sau: 

Năm 
hợp 
đồng

% Phí
đóng
thêm

% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên
cho sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung 

AIA - Khỏe Trọn Vẹn

KẾ HOẠCH
TRỌN ĐỜI

KẾ HOẠCH
TOÀN DIỆN

KẾ HOẠCH
BỀN VỮNG

1
2
3
4
5
6+

100%
100%

45%
30%
20%

0%

100%
100%

45%
30%
20%

0%

100%
100%

40%
25%
10%

0%

10%
10%
4,5%

3%
2%
0%

KẾ HOẠCH
TỐI ƯU

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của 
Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi Phí quản lý quỹ, được áp dụng để tính 
lãi vào Giá trị tài khoản hợp đồng. Lãi suất tích lũy không thấp hơn mức 
lãi suất cam kết tối thiểu.

Quỹ liên kết chung: là quỹ được hình thành từ nguồn Phí bảo hiểm của các 
hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

Năm đóng phí
% Phí
đóng
thêm

% Phí bảo hiểm cơ bản 

KẾ HOẠCH
TRỌN ĐỜI

KẾ HOẠCH
TOÀN DIỆN

KẾ HOẠCH
BỀN VỮNG

50%
30%

20%

2%

0%

50%
30%

20%

2%

0%

30%
18%

12%

1,2%

0%

10% 1,5%
1,5%

1,5%

1,5%

0%

KẾ HOẠCH
TỐI ƯU

Năm thứ 1

Năm thứ 2
Từ năm 
thứ 3 đến 
năm thứ 5

Từ năm 
thứ 6 đến 
năm thứ 10

Từ năm 
thứ 11 trở đi

Không 
áp dụng
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NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong trong trường hợp 
sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:

1.  Hành vi tự tử của NĐBH trong vòng 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực của 
hợp đồng hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày 
nào đến sau;

2.  Hành vi gian lận bảo hiểm.

Chương Trình AIA Vitality Việt Nam: là một chương trình do Công ty 
TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) triển khai nhằm giúp người dùng 
lựa chọn lối sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và 
khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên 
vận động, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chương trình dành cho người được bảo hiểm (NĐBH) trong độ tuổi từ 18 
tuổi đến 70 tuổi tại Ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và đáp ứng 
điều kiện tuổi tối đa được bảo hiểm của NĐBH theo quy định tại Hợp đồng 
bảo hiểm và tuổi tham gia Chương trình Vitality theo quy định tại 
Điều khoản dịch vụ Chương trình AIA Vitality.

Hạng Thành Viên AIA Vitality: là hạng thành viên của Chương trình AIA 
Vitality mà Thành Viên có thể đạt được tương ứng với số điểm đã đạt 
được và tích lũy trong một năm thành viên. Các hạng bao gồm Đồng, Bạc, 
Vàng và Bạch Kim. Các Thành Viên mới bắt đầu từ hạng Đồng và có thể 
đạt được hạng cao hơn khi tích lũy đủ điểm từ việc tham gia các 
hoạt động Vitality.  

Trường hợp NĐBH tử vong thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, AIA Việt Nam 
sẽ chấm dứt hợp đồng và chi trả giá trị nào lớn hơn giữa:

Trong trường hợp Người thụ hưởng (NTH) là người có hành vi gian lận 
bảo hiểm, Công ty sẽ chỉ chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong cho NTH 
nào không tham gia vào các hành vi đó và theo đúng phần quyền lợi 
bảo hiểm mà NTH này được chỉ định.

•  Giá trị hoàn lại tính tại thời điểm tử vong; hoặc
•  Toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng của Hợp đồng bảo hiểm, không có lãi, sau 

khi trừ đi (các) khoản nợ, nếu có.

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ
vĩnh viễn (TTTBVV) không do ung thư tuyến giáp trong trường hợp sự kiện 
bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn do ung thư tuyến giáp trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra
do bất cứ trường hợp nào sau đây:

Trường hợp NĐBH bị TTTBVV thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, tất cả các 
quyền lợi còn lại sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực với điều kiện không thuộc 
điều khoản loại trừ của các quyền lợi đó.

•   Hành vi gian lận bảo hiểm;
•   Vi phạm quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của Bộ Y tế 
     công bố tại từng thời điểm về nồng độ cồn;
•   Sử dụng chất ma túy không có chỉ định của Bác sĩ;
•   Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền;
•   Vi phạm quy định pháp luật về Luật giao thông đường bộ bao gồm đua xe 

trái phép, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi vào đường cấm 
hoặc đi vào đường ngược chiều hoặc chạy quá tốc độ quy định hoặc lùi 
xe trái quy định.

•  Ung thư tuyến giáp đã được chẩn đoán trước hoặc trong vòng 90 ngày kể 
từ ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực 

    hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
•   Hành vi gian lận bảo hiểm.
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ĐIỀU KIỆN HƯỞNG QUYỀN LỢI
ĐẢM BẢO DUY TRÌ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Trong 30 năm hợp đồng đầu tiên, sản phẩm bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực 
cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để thanh toán cho Khoản khấu 
trừ hàng tháng, với các điều kiện sau:

Trong thời gian đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng đối với Kế hoạch
Bền vững và Kế hoạch Toàn diện, khoản khấu trừ hàng tháng không được 
thanh toán đủ từ Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ không được xem là khoản nợ.

Trong trường hợp không đáp ứng một trong các điều kiện trên, hợp đồng 
bảo hiểm sẽ không được đảm bảo quyền lợi duy trì hiệu lực theo quy định tại 
Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

•   Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn (bao gồm việc đóng phí 
trong thời gian gia hạn đóng phí) tại mỗi ngày đến hạn đóng phí trong 5 hoặc 15 
năm hợp đồng đầu tiên; và

•   Không có bất kỳ yêu cầu tăng STBH, bao gồm quyền lợi tăng số tiền bảo hiểm 
mà không cần bằng chứng sức khỏe và tài chính được quy định tại Quy tắc và 
Điều khoản sản phẩm; và

•   Không thực hiện rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản với tổng số tiền rút tích lũy 
vượt quá phần chênh lệch giữa tổng phí bảo hiểm cơ bản đã đóng và tổng phí 
bảo hiểm cơ bản của 5 hoặc 15 năm hợp đồng đầu tiên.

• Để được tiếp tục bảo vệ, Khách hàng cần duy trì đóng phí bảo hiểm từ năm 
hợp đồng thứ 31 trở đi.

• Trong trường hợp Khách hàng đóng đầy đủ phí bảo hiểm và mức lãi suất 
tích lũy hằng năm không đủ để chi trả các loại phí liên quan, hợp đồng bảo 
hiểm có khả năng mất hiệu lực nếu giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0.

Áp dụng đối với sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung AIA - Khỏe Trọn Vẹn - Kế hoạch 
Toàn diện (đóng phí 15 năm) và Bảo hiểm liên kết chung AIA - Khỏe Trọn Vẹn - 
Kế hoạch Bền vững (đóng phí 5 năm).
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